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BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP  

và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác  

3 tháng cuối năm 2023 
 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tại Công văn số 1702/SKHĐT-ĐKKD 

ngày 02/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) báo cáo kết quả hoạt động KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; tình hình phát triển KT-XH trong 9 

tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 như sau (số liệu tính từ 

ngày 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo): 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

1. Kết quả đạt được 

9 tháng đầu năm 2023, Sở KH&CN đã khẩn trương xây dựng và triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao theo Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao 

Bằng năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 

10/01/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo, dự toán ngân sách KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2023; Quyết định số 28/QĐ-

UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; 

Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh được ban hành tại Quyết định số 

26/QĐ-UBND ngày 10/01/2023. Theo đó, ngày 11/01/2023 Sở KH&CN đã tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 

2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tới các Sở, ban, ngành, huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh với trên 60 đại biểu tham dự. Một số kết quả nổi bật trong 

công tác 9 tháng đầu năm 2023 như sau: 

1.1. Công tác tham mưu 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở KH&CN đã tích cực trình UBND 32 văn 

bản cụ thể hóa các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch... của cấp trên nhằm đề 

ra các mục tiêu, định hướng, các nhiệm vụ giải pháp phát triển hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh (có danh mục kèm theo). 

1.2. Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN 

- Tiếp tục quản lý, theo dõi 46 nhiệm vụ KH&CN thực hiện trên địa bàn 

tỉnh (bao gồm: 05 nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, 32 nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh, 07 nhiệm vụ cấp cơ sở, 02 nhiệm vụ phối hợp bộ, ngành, 

địa phương). Trong đó: kiểm tra, đánh giá giữa kỳ đối với 23 nhiệm vụ cấp tỉnh 
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và 05 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; tổ chức đánh giá, nghiệm 

thu 03 nhiệm vụ; điều chỉnh địa điểm và quy mô của 01 nhiệm vụ; cấp 03 GCN 

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN1; 

trình UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ và chuyển giao kết 

quả thực hiện của 03 nhiệm vụ; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đối với 01 

nhiệm vụ bổ sung năm 20222. 

- Đối với các nhiệm vụ năm 2023 (cấp tỉnh và cấp cơ sở): Tổ chức 13 hội 

đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các 

nhiệm vụ KHCN. Tổ chức thẩm định kinh phí đối với 12/13 nhiệm vụ. Tham 

mưu trình UBND tỉnh phê duyệt đối với 06/08 nhiệm vụ cấp tỉnh (có 01 nhiệm 

vụ xin dừng thực hiện) và tổ chức ký hợp đồng đối với 03/06 nhiệm vụ đã được 

phê duyệt; Phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện đối với 03/03 nhiệm vụ cấp cơ sở 

(có 01 nhiệm vụ xin dừng thực hiện). 

- Đối với các nhiệm vụ năm 2024: Tổng hợp các đề xuất đặt hàng nhiệm 

vụ KH&CN năm 2024; tổ chức các Hội đồng tư vấn chuyên ngành và Hội đồng 

Khoa học tỉnh xác định nhiệm vụ bắt đầu thực hiện. Kết quả Hội đồng xác định 

được 17 nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2024, gồm: 01 nhiệm vụ 

KH&CN cấp Quốc gia; 09 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Đề án tái cơ cấu 

nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; 02 

nhiệm vụ cấp cơ sở; 04 nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 

93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 01 nhiệm vụ 

hợp tác giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam. 

- Cấp 01 GCN thay đổi, bổ sung nội dung GCN hoạt động chi nhánh của tổ 

chức KH&CN, 01 GCN thay đổi, bổ sung nội dung GCN hoạt động của tổ chức 

KH&CN. 

1.3. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức 

xạ và hạt nhân 

- Thẩm định, cho ý kiến về công nghệ đối với 04 dự án (03 dự án đầu tư và 

01 phi dự án); tham gia Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định, đoàn kiểm tra cấp 

Giấy phép môi trường đối với 07 dự án đầu tư (do Sở Tài Nguyên và Môi trường 

chủ trì). 

- Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Ban Chấp hành 

Trương ương Đảng về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát 

triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 

                                                           
1 Dự án Ứng  dụng  khoa  học  và  công  nghệ xây  dựng  mô  hình trồng và chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ tại 

huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Đề tài Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và phát triển cây tam thất tại huyện Hà 

Quảng, Cao Bằng; Đề tài Nghiên  cứu  và  phát  triển  vùng  sản  xuất dược  liệu  Hoài Sơn (củ mài)  tại  huyện  

Nguyên  Bình,  tỉnh  Cao  Bằng  theo  chuỗi  giá  trị sản phẩm. 
2 Đề tài Nghiên cứu phát triển và ứng dụng gạch đất không nung sử dụng vật liệu tại chỗ nhằm hỗ trợ chính sách 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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- Tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã và tuyên 

truyền, phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ về khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo năm 2023 với sự tham dự của trên 90 đại biểu đại diện các cơ quan, sở, 

ban, ngành đoàn thể, UBND cấp huyện và các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã 

có hoạt động trong lĩnh vực KH&CN. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023, cụ 

thể gồm: tham mưu tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; tham mưu 

cho Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023; trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2023. 

- Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về hoạt động đổi mới 

sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 với 60 

đại biểu tham dự và đào tạo, huấn luyện cấp chứng chỉ TOT cho đội ngũ nhân lực 

(18 người) về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm phục vụ xây dựng hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Cao Bằng. 

- Triển khai xây dựng mô hình Trạm Xanh Án Lại tại xã Nguyễn Huệ, 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

- Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp 

(BSA) tổ chức lớp tập huấn “Hoàn thiện mô hình kinh doanh khởi nghiệp, đổi 

mới sáng tạo dựa vào tài nguyên bản địa” với 50 người tham dự. 

- Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN với các cơ quan: 

Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh và Liên 

minh HTX tỉnh với nội dung trọng tâm về hợp tác, phối hợp, thúc đẩy triển khai 

các nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Cao Bằng. 

- Tham mưu phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hoàn thành công tác 

tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng lập đề xuất ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ tỉnh 

Cao Bằng năm 2023. 

- Triển khai xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Cao Bằng: đã tham mưu tổ chức cuộc họp trực tuyến kết nối với đơn vị tư vấn 

trao đổi yêu cầu đặt hàng, thống nhất phương án xây dựng Cổng thông tin Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng. 

- Tổ chức thu thập, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chỉ số Đổi mới 

sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023. 

- Trình UBND tỉnh đề nghị ban hành Kế hoạch hỗ trợ DNNVV về công 

nghệ và khởi nghiệp sáng tạo năm 2023. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và Doanh nghiệp tháng 7; tháng 

8/2023. 
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- Giới thiệu Doanh nghiệp tham dự Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo 

UBND tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023 và tổng hợp ý kiến phản ánh, 

kiến nghị của doanh nghiệp phục vụ công tác chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa 

Lãnh đạo UBND tỉnh với DN HTX năm 2023. 

- Đề xuất kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 gửi Sở KH&ĐT tổng hợp. 

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo về thực hiện chính sách, 

pháp luật về Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2018-2022, phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Quốc hội khoá XV. 

- Chủ trì tham mưu kết nối với các chuyên gia, cố vấn hỗ trợ xây dựng hệ 

sinh thái tỉnh Cao Bằng nhằm tìm kiếm, phát hiện và lựa chọn hỗ trợ ươm tạo các 

ý tưởng, mô hình, dự án để thúc đẩy các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khả 

thi, từng bước hình thành tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

của tỉnh.   

- Tổ chức triển khai Đề án Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cao Bằng đến năm 

2030, trong đó:  

+ Đối với các nhiệm vụ chuyển tiếp: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình phê 

duyệt và ký kết hợp đồng thực hiện dự án bổ sung năm 2022 “Tạo lập, quản lý và 

phát triển nhãn hiệu chứng nhận Miến dong Án Lại cho sản phẩm miến dong của 

huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng”; Trình UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện 

01 nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đối với 01 nhiệm vụ. 

+ Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023: tổ 

chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

đặt hàng thực hiện từ năm 2023; tổ chức thông báo, tuyển chọn tổ chức, cá nhân 

đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN; tổ chức các cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển 

chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với 04 dự án. 

+ Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2024: 

Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ, tổng hợp đề xuất và tổ chức Hội đồng tư vấn xác 

định nhiệm vụ KH&CN; tổng hợp và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh 

mục nhiệm vụ đặt hàng thực hiện từ năm 2024. 

- Tổ chức lớp tập huấn tại địa phương (TP Cao Bằng và các huyện miền 

Tây: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng) bồi dưỡng nâng cao nhận thức, 

năng lực và nghiệp vụ về hoạt động SHTT và triển khai các nội dung tổ chức lớp 

tập huấn với trên 80 đại biểu tham dự. 

- Thẩm định cấp (gia hạn, sửa đổi) Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

cho 09 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; cấp chứng chỉ nhân viên 

bức xạ cho 01 cá nhân. 
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- Ban hành Kế hoạch Tổ chức kiểm tra nhà nước về công tác An toàn bức 

xạ năm 2023; đã tiến hành kiểm tra 02 cơ sở; Đề nghị các cơ sở tiến hành công 

việc bức xạ sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng 

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn thực thi hiện hành. 

- Hỗ trợ tài chính đối với hoạt động triển khai lớp tập huấn kỹ năng lập đề 

xuất ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ năm 2023 theo đề nghị của Hội Liên hiệp 

phụ nữ mức hỗ trợ 11.620.000đ. 

1.4. Công tác thanh tra KH&CN 

- Hoàn thành 03 cuộc thanh tra chuyên ngành đảm bảo đúng trình tự thủ 

tục và tiến độ theo đúng quy định của pháp luật, trong đó: 01 cuộc về đo lường 

chất lượng và an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế đối với 02 cơ sở; 01 cuộc thanh 

tra đột xuất về Đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; 01 cuộc thanh tra 

chuyên ngành về đo lường và chất lượng xăng dầu đối với 05 doanh nghiệp (09 

cửa hàng bán lẻ). Trong đó, lập Biên bản VPHC và ban hành 01 Quyết định xử 

phạt VPHC số tiền phạt 15 triệu đồng; Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định về 

việc nộp tiền từ tài khoản tạm thu, tạm giữ các khoản thu từ xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực KH&CN vào ngân sách nhà nước. 

- Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra đối với doanh nghiệp Kim Linh do 

Doanh nghiệp dừng hoạt động. 

- Rà soát tình hình thực hiện Kết luận thanh tra số 1908/KL-SKHCN ngày 

06/12/2022 của Giám đốc Sở KH&CN đối với Công ty TNHH Một thành viên 

cấp nước Cao Bằng, Sở Y tế, Phòng Quản lý Đo lường - Chất lượng; Theo dõi, 

đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 105/KL-SKHCN ngày 31/01/2023 của 

Giám đốc Sở KH&CN về trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng đối với Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn 

niêm yết, báo cáo việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra. 

- Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 gửi Thanh tra tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thi hành Nghị định số 166/2013/NQ-CP về cưỡng chế thi 

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN. 

- Hoàn thành việc xây dựng Báo cáo về tổ chức, hoạt động của thanh tra Sở 

KHCN theo Luật Thanh tra 2010 và đề xuất thành lập thanh tra Sở theo Luật 

Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ 01/07/2023 gửi Thanh tra tỉnh. 

- Ban hành Quyết định Thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ trong lĩnh 

vực y tế. 

- Cung cấp thông tin về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra ATBX năm 2022. 

- Báo cáo tình hình thực hiện quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng, quyết 

toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra. 



6 

 

 

- Tổng hợp thông tin, thực hiện các báo cáo về công tác PCTN, tiêu cực 

quý I, II và 6 tháng đầu năm gửi Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy; Báo 

cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hộp khóa XV gửi Thanh tra tỉnh. 

- Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế 

hoạch Theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm 

tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; Kế hoạch thực hiện 

công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của 

Sở KH&CN. 

- Xử lý việc tuyên truyền theo đề nghị của tạp chí Thanh tra (Công  văn  số 

235/TTr-VP ngày 10/04/2023 của Thanh  tra  tỉnh  Cao  Bằng); Rà soát, tham 

mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo yêu cầu của Sở Tư 

pháp; Xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật theo Công văn số 592/STP-XDVB&PBGDPL ngày 17/4/2023 

của Sở Tư pháp. 

- Công tác sáng kiến và đánh giá PVAH, HQAD cấp tỉnh, cấp toàn quốc của 

sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thi đua khen thưởng: 

+ Công tác sáng kiến nội bộ Sở KH&CN: Tổ chức họp Hội đồng đánh giá 

sáng kiến đối với 08 sáng kiến. Kết quả: công nhận 06 sáng kiến. 

+ Công tác thẩm định, chấp thuận hồ sơ sáng kiến của người đứng đầu: 

Thụ lý và trình UBND tỉnh chấp thuận sáng kiến đối với 10 hồ sơ. 

+ Công tác đánh giá PVAH- HQAD cấp tỉnh, cấp toàn quốc của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học: Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 

PVAH-HQAD cấp tỉnh của sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 

2022 (đợt 1) đối với 24 hồ sơ đề nghị. Kết quả: Công nhận đối với 17 sáng kiến, 

Không công nhận đối với 07 sáng kiến; đợt 2 - Sáng kiến của ngành Giáo dục và 

Đào tạo đối với 61 hồ sơ. Kết quả: công nhận đối với 35 sáng kiến, không công 

nhận đối với 26 sáng kiến. 

1.5. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

- Tổ chức thực hiện 04 cuộc kiểm tra đối với 34 tổ chức, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TĐC). Trong đó có: 01 cuộc kiểm 

tra đột xuất theo hướng dẫn của Tổng cục TĐC về TĐC đối với 7 cơ sở kinh 

doanh (gồm 01cơ sở kinh doanh gas và 06 cơ sở phân phối hàng tiêu dùng) trong 

dịp trước trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

01 cuộc kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị 

trường đối với 13 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí, thiết bị điện - điện tử;  

01 cuộc kiểm tra đối với 07 cơ quan, đơn vị về hoạt động áp dụng, duy trì và cải 

tiến Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN  ISO: 9001: 2015 trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước; 01 cuộc kiểm tra nhà nước về đo lường và 

chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 07 doanh nghiệp (gồm 01 

cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí).  
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Kết quả kiểm tra: Nhìn chung các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí, 

điện - điện tử, hàng tiêu dùng đã nỗ lực chấp hành quy định của pháp luật về đo 

lường và chất lượng. Một số doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thực hiện chưa 

triệt để việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 đã công bố áp dụng. Các Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các doanh 

nghiệp, cơ quan nhà nước thực hiện đầy đủ hơn theo các quy trình của hệ thống 

quản lý. 

- Tiến hành khảo sát, đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp đảm bảo đo lường 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình triển khai thực 

hiện chương trình OCOP năm 2023 trên địa bàn các huyện theo chương trình của 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. 

- Hỗ trợ UBND các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, 

Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Hòa An, Hạ Lang kiểm tra nhà nước về 

phương tiện đo, phép đo lượng của hàng hóa đóng gói sẵn tại các chợ trung tâm 

thương mại trên thị trường tự do. 

- Giám sát hoạt động sửa chữa 36 cột đo xăng dầu của các doanh nghiệp 

trên địa bàn các huyện và TP Cao Bằng theo quy định. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm và hoạt động xác lập và phát triển tài sản trí tuệ (Hỗ trợ Hợp tác xã 

Nông nghiệp ba sạch Hưng Đạo với số tiền là: 25.000.000 đ). 

- Trình Sở Tài chính điều chuyển tài sản bộ quả cân khối lượng, cân điện 

tử cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết 

quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Thông báo đề xuất nhiệm vụ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia bắt 

đầu thực hiện năm 2024 thuộc chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm,hàng hóa giai đoạn 2021-2030  gửi UBND 

tỉnh Cao Bằng. 

- Ban hành văn bản gửi UBND các huyện, Thành phố hướng dẫn xây dựng 

kế hoạch và tổ chức thẩm định kế hoạch từng đơn vị; hướng dẫn triển khai một số 

nội dung kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn các huyện, Thành phố. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn 32 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực 

hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh 

học QCVN01:2022/BKHCN. 

- Ban hành văn bản gửi 5 cơ sở cấp nước hướng dẫn thực hiện trách nhiệm 

kiểm định phương tiện đo và công bố hợp quy sản phẩm nước sinh hoạt và văn 
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bản gửi 11 sở, ban ngành về tăng cường thực hiện một số nội dung về quy chuẩn 

kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Trình UBND tỉnh xin chủ trương ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử 

dụng hệ thống chuẩn đo lường chính - Bộ quả cân chuẩn F1.  

- Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tuyên truyền đến các hội viên các quy 

định của pháp luật và giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, sử dụng mã số mã 

vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. 

1.6. Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN và nghiên cứu, ứng dụng 

- Phát sóng kịch bản số 12 năm 2022 và 08 số năm 2023 Chương trình 

KHCN và Đời sống và Chương trình Phát thanh KHCN&ĐS bằng tiếng dân tộc 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng 

 - Duy trì cập nhật thông tin trên trang web https://khcncaobang.gov.vn; 

cổng thông tin thành phần https://sokhcn.caobang.gov.vn (183 tin, bài trong đó 

có 149 tin, bài viết); Xây dựng 01 Clip tuyên truyền ngày Sở hữu trí tuệ 26/4 phát 

sóng trên Đài PT-TH tỉnh; Xuất bản bản tin KH&CN số 1 và số 2, Tài liệu phổ 

biến kiến thức KH&CN, Lịch Khoa học; Phối hợp với Báo Cao Bằng và Đài Phát 

thành - Truyền hình tỉnh tuyên truyền được trên 20 tin, bài; Tuyên truyền 03 tin, 

bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam và VOV Việt Nam khu 

vực Đông Bắc. 

- Thực hiện và hoàn thành Báo cáo thống kê ngành và cập nhật thông tin 

nhiệm vụ KH&CN năm 2022 (14 nhiệm vụ) lên phần mềm Cục Thông tin 

KH&CN quốc gia và trên trang web Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng. 

- Tuyên truyền, công bố nhiệm vụ KH&CN (Tóm tắt các thông tin về kết 

quả Báo cáo các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu và đưa lên trang web, cổng 

thành phần của Sở) đối với 07 nhiệm vụ. Xử lý và cập nhật thông tin Đăng ký, 

lưu trữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. 

- Phối hợp với Cục Thông tin KH&CN quốc gia Tra cứu thông tin các 

nhiệm vụ đề xuất, đặt hàng năm 2024 (61 nhiệm vụ)  

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng Quyết định về việc 

áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thông tin, thống kê, thư viện khoa 

học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Quản trị hệ thống trạm IpPlatform, mạng VinaRen hệ thống hoạt động 

ổn định.  

- Tổ chức kiểm tra phương tiện đo kiểm định tại các đơn vị/doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh được 2.073 PTTĐ3, trong đó có 16 PTĐ không đạt. Thử nghiệm 

vật liệu xây dựng đo điện trở nối đất được 259 điểm đo.  

                                                           
3 Có 118 cân bàn (trong đó 01 PTĐ không đạt); Cân điện tử 60 tấn đến 120 tấn: 02; Cân phân tích, cân kỹ thuật: 

22; Cân đồng hồ lò xo: 81 cái (trong đó 02 PTĐ không đạt); Cột đo xăng dầu: 189; Ca đong bình đong: 140; 

https://sokhcn.caobang.gov.vn/
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- Duy trì các mô hình sản xuất giống nấm, mộc nhĩ, lúa, đông trùng hạ thảo, 

giảo cổ lam... Ban hành kế hoạch chuyển giao quy trình kỹ thuật và Tập huấn 

chuyển giao quy trình giâm hom cây giảo cổ lam tại vườn Quốc gia Cát  Bà - 

thành phố Hải Phòng. 

- Tiếp tục sản xuất các sản phẩm dịch vụ KH&CN như trà bí thơm, trà giảo 

cổ lam… 

1.7. Công tác khác 

- Tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án đầu tư công theo kế hoạch. 

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch tuyên 

truyền về cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng; thông báo thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành 

KH&CN từ hạng IV lên hạng III năm 2023; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

thi đua khen thưởng của Khối Thi đua II; Tổ chức Đại hội công đoàn các cấp 

nhiệm kỳ 2023-2028... 

2. Đối với các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 26/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2023: 

9 tháng đầu năm 2023 Sở đã hoàn thành 10/15 nhiệm vụ, 03 nhiệm vụ đã có văn 

bản trình UBND tỉnh xin lùi thời gian thực hiện, 03 nhiệm vụ đang tiếp tục triển 

khai thực hiện. Kết quả cụ thể: 

a) Nhiệm vụ đã hoàn thành: 10/15 nhiệm vụ, cụ thể: 

- Kế hoạch thực hiện“Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023. 

- Tổ chức đánh giá và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp 

tỉnh đợt 1, năm 2023. 

- Quy định Bộ tiêu chí, xếp hạng kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 

và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023. 

- Hội thảo Khoa học thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Cao Bằng - điều chỉnh thành Kế hoạch do Sở KH&CN ban hành. 

- Tổ chức xem xét, tuyển chọn và phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh (lĩnh vực sở hữu trí tuệ theo Đề án Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2030) đặt hàng thực hiện từ năm 2023. 

- Kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách 

                                                                                                                                                                                        
Huyết áp kế (kiểu lò xo, thủy ngân): 467; Taximet: 11; Điện tim: 14; 1.000 công tơ điện xoay chiều 1 pha (trong 

đó có 13 PTĐ không đạt); 11 Đồng hồ đo nước; 05 Máy X Quang; 13 Phòng máy X - Quang. 
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khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2024, UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

- Tổ chức xem xét, tuyển chọn và phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh (lĩnh vực sở hữu trí tuệ theo Đề án Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2030) đặt hàng thực hiện từ năm 2024. 

- Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ 

KH&CN bắt đầu thực hiện năm 2024. 

- Tổ chức đánh giá và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở 

cấp tỉnh đợt 2, năm 2023. 

b) Nhiệm vụ đang thực hiện: 02 nhiệm vụ, cụ thể: 

- Kế hoạch thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm tham gia 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

đến năm 2030 - Đang xây dựng dự thảo Kế hoạch. 

- Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng - đã tham 

mưu tổ chức cuộc họp trực tuyến kết nối với đơn vị tư vấn trao đổi yêu cầu đặt 

hàng, thống nhất phương án xây dựng Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Cao Bằng. 

c) Nhiệm vụ xin lùi thời gian thực hiện: 03 nhiệm vụ, cụ thể: 

- Đề án Tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Trung du 

và miền núi phía Bắc lần thứ XIX và tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Cao 

Bằng lần thứ nhất -Techfest năm 2024 - Sở đang tổng hợp ý kiến của các ngành. 

- Quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển 

KH&CN tỉnh Cao Bằng. 

- Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Phát triển 

KH&CN tỉnh Cao Bằng. 

3. Đánh giá chung: 

Nhìn chung, công tác KH&CN 9 tháng đầu năm 2023 của Sở KH&CN 

luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, Bộ KH&CN. Sự phối hợp của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và các tổ 

chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh. Sở KH&CN đã 

nghiêm túc tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng Kế hoạch 

KH&CN tỉnh năm 2023. Về cơ bản các nội dung công việc cơ bản đảm bảo tiến 

độ và chất lượng. Cụ thể: 

- Công tác xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác được thực 

hiện khẩn trương và nghiêm túc. 

- Công tác tham mưu các văn bản trình UBND tỉnh được đẩy mạnh và 

hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong 9 tháng đã tham mưu trình UBND tỉnh 32 

văn bản. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với các nhiệm vụ KH&CN 
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(kiểm tra tiến độ thực hiện đối với 23 nhiệm vụ cấp tỉnh và 05 dự án thuộc 

Chương trình Nông thôn miền núi) và chuyển giao kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ KH&CN cho các cơ quan, đơn vị và người dân (chuyển giao kết quả của 03 

nhiệm vụ cho 07 đơn vị, tổ chức) trên địa bàn tỉnh; Công tác quản lý công nghệ, 

an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng tiếp tục được duy trì, đẩy 

mạnh; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ nhiều hơn các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động KH,CN&ĐMST (hỗ trợ tài chính 

đối với hoạt động triển khai lớp tập huấn kỹ năng lập đề xuất ý tưởng khởi nghiệp 

cho phụ nữ năm 2023 theo đề nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ mức hỗ trợ 

11.620.000đ; Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm và hoạt động xác lập và phát triển tài sản trí tuệ (Hỗ trợ Hợp tác 

xã Nông nghiệp ba sạch Hưng Đạo với số tiền là: 25.000.000 đ); phối hợp, tổ 

chức đào tạo, tập huấn 05 lớp liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ và đổi mới 

sáng tạo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh)... 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các kết quả hoạt động 

KHCN và ĐMST lên trang web và cổng thông tin thành phần. Đã cập nhật thông 

tin trên trang web https://khcncaobang.gov.vn; cổng thông tin thành phần 

https://sokhcn.caobang.gov.vn được 183 tin, bài trong đó có 149 tin, bài viết; Xây 

dựng 01 Clip tuyên truyền ngày Sở hữu trí tuệ 26/4 phát sóng trên Đài PT-TH 

tỉnh; Xuất bản bản tin KH&CN số 1 và số 2, Tài liệu phổ biến kiến thức KH&CN, 

Lịch Khoa học; Phối hợp với Báo Cao Bằng và Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh 

tuyên truyền được trên 20 tin, bài; Tuyên truyền 03 tin, bài đăng trên Tạp chí 

Khoa học & Công nghệ Việt Nam và VOV Việt Nam khu vực Đông Bắc. 

- Tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam (18/5), gồm: tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ 

thế giới năm 2023; Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về hoạt 

động đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

năm 2023; Tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã lĩnh vực KH&CN 

năm 2023; Hội thảo Khoa học thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Cao Bằng và Lễ ký kết Chương trình phối hợp với 04 đơn vị (Hội 

Phụ nữ tỉnh, Liên minh HTX, Tỉnh đoàn Thanh niên; Hội Nông dân tỉnh). 

Tuy nhiên, một số nội dung tham mưu trình UBND tỉnh mặc dù đã được tổ 

chức triển khai nhưng còn chậm so với kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, tiếp 

tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ, nhất là các nội dung tham mưu trình UBND tỉnh ban hành. 

II.  NHIỆM VỤ KH&CN TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023 

1. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành đối 

với dự thảo các văn bản được giao theo Chương trình công tác năm 2023 của 

UBND tỉnh được ban hành tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/01/2023, 

gồm 14 nhiệm vụ, như: Đề án Tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XIX và tổ chức Ngày hội Đổi mới 

sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất -Techfest năm 2024; Kế hoạch Tổ chức cuộc 
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thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng; Đề án Thành lập Trung tâm hỗ 

trợ khởi nghiệp ĐMST tỉnh Cao Bằng.... 

2. Tham mưu trình UBND tỉnh 02 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết 

định ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường 

chính - Bộ quả cân chuẩn F1; Quyết định về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; và trình HĐND tỉnh 01 Nghị quyết: 

ban hành định mức lập dự toán ngân sách nhà nước thực hiện một số hoạt động 

KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

3. Quản lý, theo dõi các nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực hiện 

trên địa bàn tỉnh (tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu đối với các nhiệm vụ hết 

thời gian thực hiện Hợp đồng); Rà soát, chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, 

dự án theo quy định; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt hoàn thành 100% 

nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện năm 2023 và tiến hành ký kết hợp đồng đối 

với các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2023; tổ chức các hội đồng 

tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

năm 2024 và thực hiện thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện làm cơ sở trình 

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch KH&CN năm 2024;  

3. Triển khai tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, 

doanh nghiệp về hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ; 

xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ, hình thành doanh nghiệp KH&CN và 

doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Báo cáo kết quả hoạt động ứng dụng 

và phát triển công nghệ; kết quả hoạt động đăng ký chuyển giao công nghệ và kết 

quả thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023; Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá 

nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực SHTT bắt đầu thực hiện từ năm 2024; 

Tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân đối 

với 02 cơ sở bức xạ. 

4. Tổ chức triển khai các hoạt động về nâng cao năng suất chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (hỗ 

trợ 3 doanh nghiệp trở lên); Tiếp tục tổ chức kiểm tra việc áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng (đợt 2 đối với 06 đơn vị); tổ chức thực hiện đề án “Triển khai áp dụng và 

quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quyết định 

1752/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng (hỗ trợ 04 doanh nghiệp trở lên); Tổ 

chức hội nghị tập huấn về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhãn hàng hóa, mã số, 

mã vạch, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng suất chất lượng. 

5. Thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND 

tỉnh (nếu có); Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Thu thập thông tin, xác 

định lĩnh vực, nội dung, đối tượng thanh tra phục vụ việc Xây dựng kế hoạch 

thanh tra năm 2024; Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá công tác PCTN; chuẩn 
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bị tài liệu kiểm chứng năm 2022; Tổ chức thụ lý hồ sơ, tham mưu xây dựng báo 

cáo kết quả, phương án thành lập hội đồng, tổ chức họp hội đồng, trình Chủ tịch 

UBND công nhận và Thông báo đối với các sáng kiến, đề tài KH&CN không đạt. 

6. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, áp 

dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tập huấn kỹ thuật ứng dụng 

các tiến bộ KHCN cho người dân; Duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo 

lường của Trung tâm; Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng trong phạm vi được chỉ định. Tiếp tục thực hiện 02 dự án đầu tư 

công trong lĩnh vực KH&CN. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện 

Nghị quyết 01/NQ-CP và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- Sở KH&ĐT; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang/Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Thành Thân 
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DANH MỤC VĂN BẢN THAM MƯU TRÌNH UBND TỈNH 

1. Tham mưu thực hiện Kế hoạch phối hợp đón tiếp và làm việc với đồng 

chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ, nhân dịp đồng chí đến thăm và tặng quà công nhân lao động, gia 

đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, bộ đội biên phòng trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Tham mưu trình UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp 

việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023. Đồng thời, 

tham mưu ban hành Kế hoạch Hoạt động triển khai “Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

năm 20234. 

3. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm tra hoạt động xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 20235. 

4. Tham mưu xây dựng báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về Kết 

quả hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược cho 

Tỉnh uỷ từ năm 2016 đến nay. 

5. Trình UBND tỉnh về đề nghị phê duyệt chủ trương xây dựng Quyết định 

ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

6. Tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tổ chức hoạt động 

hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023; văn bản phổ biến, truyền tải 

thông điệp Ngày ĐMST thế giới 21-4 và Ngày SHTT thế giới 26-4 năm 20236. 

7. Trình UBND tỉnh dự thảo Quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết 

quả xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của 

các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng7. 

8. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 thành lập Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp 

tỉnh, cấp toàn quốc của sáng kiến. 

9. Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai 

đoạn 2020-2022, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới8 và làm việc với Đoàn 

công tác của Bộ KH&CN. 

10. Xin chủ trương về tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XIX năm 2024 và tổ chức Ngày hội 

                                                           
4 Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng. 
5 Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng. 
6 Công văn số 531/SKHCN-QLCN&SHTT, ngày 06/4/2023 
7 Tờ trình số 498/TTr -SKHCN, ngày 31/3/2023. 
8 Báo cáo số 660/BC-UBND, ngày 27/3/2023. 
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Đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất - Techfest Cao Bằng năm 2024 - 

Lần thứ 2. 

11. Tham mưu trình UBND tỉnh giao quyền sử dụng kết quả 02 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước9. 

12. Tham mưu trình UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh và kết quả thực hiện dự án ủy quyền địa phương 

quản lý thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 03 đề tài, dự án10. 

13. Tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 203011. 

14. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt 

đầu thực hiện năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 203012. 

15. Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành 

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN13. 

16. Tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành 

chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ14. 

17. Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng15; 

và Thông báo đối với các Sáng kiến không đạt phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh. 

18. Tham mưu trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức ký kết Chương 

trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và 

UBND tỉnh Cao Bằng16. 

19. Tham mưu trình UBND tỉnh Về việc thay thế, miễn nhiệm ủy viên Hội 

đồng Khoa học tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026. 

20. Tham mưu tổ chức Lễ ký kết Chương trình Hợp tác giữa UBND tỉnh 

Cao Bằng với Viện KH&CN Việt Nam. 

                                                           
9 “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và phát triển sản xuất cây Tam thất tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng” và  

Nghiên cứu, khai thác và phát triển nguồn gen cây dẻ Trùng Khánh (Castanea mollissimaBlume) tại tỉnh Cao Bằng”. 
10 “Khai thác và phát triển bền vững nguồn gen bản địa cây lê xanh phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao thu 

nhập cho người dân tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”; “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất 

giống mận máu đặc sản cho năng suất chất lượng cao tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”; “Ứng dụng khoa học và 

công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”. 
11 Công văn số 748/SKHCN-ĐLCL, ngày 11/5/2023. 
12 Công văn số 645/SKHCN-ĐLCL, ngày 26/4/2023. 
13 Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 21/4/2023. 
14 CV số 751/SKHCN-VP ngày 11/5/2023. 
15 Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 21/4/2023. 
16 Tờ trình số 642/TTr-SKHCN ngày 26/4/2023. 
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21. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình KH&CN 

phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-202517. 

22. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo18. 

23. Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Quyết định ban hành quy 

định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường Bộ quả cân chuẩn 

F1 (1-2-2-5-10) kg19. 

24. Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng xây dựng Quyết định về 

việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thông tin, thống kê, thư viện 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng20. 

25. Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết trình Kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII21 

26. Công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng22. 

27. Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC công bố mới; sửa 

đổi, bổ sung; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh 

vực hoạt động KH&CN; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng23 

28. Trình Ban cán sự Đảng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 

47-CT/TU, ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng24. 

29. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

về công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo năm 202325. 

30. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2024 (lĩnh vực sở hữu trí tuệ)26. 

 31. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 202427. 

32. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

KH&CN hỗ trợ theo Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND thực hiện năm 2023 và 

                                                           
17 Kế hoạch số 2083/KH-UBND ngày 04/8/2023. 
18 Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 07/9/2023. 
19 Tờ trình số 1241/TTr-SKHCN, ngày 03/8/2023. 
20 Tờ trình số 1167/TTr-SKHCN, ngày 21/7/2023. 
21 Tờ trình số 1234/TTr-SKHCN ngày 02/8/2023. 
22 Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 31/7/2023. 
23 Tờ trình số 1478/TTr-SKHCN ngày 12/9/2023. 
24 Báo cáo số 371/BC-BCS ngày 22/8/2023. 
25 Kế hoạch số 2409/KH-UBND ngày 05/9/2023. 
26 Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 14/9/2023. 
27 Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 14/9/2023. 
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năm 202428. 

                                                           
28 Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 14/9/2023. 
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